Mẫu số 02 /XĐTTG/TXNK
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:…………….
	…………, ngày ….. tháng ….. năm …….



ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRỊ GIÁ HẢI QUAN
Kính gửi: Tổng cục Hải quan.
Tên tổ chức (cá nhân) đề nghị: 	
Địa chỉ: …………………………………..Số điện thoại: 	
Mã số thuế: 	
1. Điều kiện xác định trước trị giá đối với tổ chức, cá nhân (đối với trường hợp đề nghị xác định trước mức giá):
	ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRỊ GIÁ

	Hàng hóa đề nghị xác định trước trị giá:

	(1) Có phải là lần đầu xuất khẩu, nhập khẩu không?
	Có □ 
Không □

	(2) Có sự thay đổi lớn, bất thường so với trị giá hải quan mà tổ chức, cá nhân đang thực hiện không?
	Có □ 
Không □

	(3 Có phải là hàng hóa có tính chất đơn chiếc không?
	Có □ 
Không □

	(4) Có tính phổ biến không?
	Có □ 
Không □

	(5) Có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giống hệt, tương tự trên thị trường để so sánh không?
	Có □ 
Không □


2. Nội dung khai báo chi tiết:
	Tên hàng hóa, đơn vị tính1
	Mã số HS

	Nội dung giao dịch 2

	Cục Hải quan (nơi dự kiến làm thủ tục hải quan):
	Thời gian dự kiến đăng ký tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu:
Ngày... tháng... năm....

	……………………………
	

	Đề nghị xác định trước trị giá3:
□ Phương pháp xác định trị giá tính thuế: 	
□ Mức giá: 	
Quan điểm của tổ chức, cá nhân về đề nghị xác định trước trị giá: 	
Tổ chức cá nhân đề nghị xác định trước về phương pháp xác định trị giá hoặc mức giá thì đánh dấu vào một trong 2 ô tương ứng, ghi rõ nội dung phương pháp xác định trị giá hoặc mức giá đề nghị và quan điểm về đề nghị xác định trước tương ứng.

	Tổ chức cá nhân đề nghị xác định trước đồng ý công bố thông tin về xác định trước trị giá:
□ Công bố toàn phần
□ Công bố một phần (tổ chức, cá nhân liệt kê một số tiêu chí đề nghị không công bố)



Tôi đề nghị cơ quan hải quan xác định trước trị giá hải quan cho hàng hóa nêu trên. Tôi xin cam đoan:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung khai báo tại đơn này và của các tài liệu, chứng từ, thông tin do tôi cung cấp.
2. Đồng ý cung cấp những tài liệu, chứng từ cần thiết để cơ quan hải quan kiểm tra khi có yêu cầu.

	
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)


__________________
1 - Khai rõ tên hàng, quy cách phẩm chất, thông số kĩ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công suất, kích cỡ, công dụng của hàng hóa,....
- Đơn vị tính: phải được định lượng rõ ràng theo đơn vị đo lường cơ bản (như m, kg, cái, chiếc, …….), hoặc phải được quy đổi về đơn vị đo lường cơ bản.
2 Tổ chức, cá nhân khai chi tiết tại mục 1 Bản mô tả giao dịch và xác định trị giá tính thuế kèm theo
3 Tổ chức, cá nhân khai chi tiết tại mục 2, 3 Bản mô tả giao dịch và xác định trị giá tính thuế kèm theo


BẢN MÔ TẢ GIAO DỊCH VÀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ
(Kèm theo Đơn đề nghị xác định trước trị giá)
1. Nội dung của giao dịch và các bên có liên quan trong giao dịch:
a) Các bên có liên quan trong giao dịch:
	Số hợp đồng: 
	Ngày     tháng     năm

	Tên tổ chức, cá nhân xuất khẩu/nhập khẩu: 
	Tên đối tác nhập khẩu/ xuất khẩu:


b) Nội dung của giao dịch mua bán hàng hóa:
Mô tả cụ thể về giao dịch hàng hóa xuất khẩu/ nhập khẩu như:
Tên hàng hóa; số lượng; đơn vị tính; đơn giá; đồng tiền thanh toán; nước nhập khẩu/ xuất khẩu; thời gian dự kiến giao hàng; điều kiện giao hàng; phương tiện vận tải; phương thức thanh toán; địa điểm xếp hàng; địa điểm giao hàng; quyền và nghĩa vụ của người mua và người bán trong giao dịch: các nội dung liên quan đến trọng tài kinh tế và các nội dung khác,....
2. Phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu:
	ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO DỊCH

	1. Người mua có đầy đủ quyền quyết định, quyền sử dụng hàng hóa sau khi nhập khẩu không?
	Có        □
Không  □

	2. Việc bán hàng hay giá cả có phụ thuộc vào điều kiện nào dẫn đến việc không xác định được trị giá của hàng hóa nhập khẩu hay không?
	Có        □
Không  □

	3. Người mua có phải trả thêm khoản tiền nào từ số tiền thu được do việc định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu không?
	Có        □
Không  □

	4. Người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt không?
	Có        □
Không  □

	Nếu có, mối quan hệ đặc biệt đó có ảnh hưởng đến trị giá giao dịch không?
	Có        □
Không  □

	PHẦN XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ

	Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán:
	_____________

	a) Giá mua ghi trên hóa đơn
	a)………………….

	b) Khoản thanh toán gián tiếp
	b)………………….

	c) Khoản tiền trả trước, ứng trước, đặt cọc
	c)………………….

	Các khoản phải cộng
	____________

	a) Chi phí hoa hồng bán hàng/ phí môi giới
	a)………………….

	b) Chi phí bao bì gắn liền với hàng hóa
	b)………………….

	c) Chi phí đóng gói hàng hóa 
	c)………………….

	d) Các khoản trợ giúp người mua cung cấp miễn phí hoặc giảm giá
	d) ……………..

	□ Nguyên vật liệu, bộ phận cấu thành, phụ tùng,...
	…………….

	□ Vật liệu, nhiên liệu, năng lượng tiêu hao
	…………….

	□ Công cụ, dụng cụ, khuôn dập, khuôn đúc, 
	…………….

	□ Bản vẽ thiết kế, sơ đồ, phác thảo
	…………….

	e) Tiền phí bản quyền, phí giấy phép
	e) …………….

	f) Tiền thu phải trả sau khi định đoạt, sử dụng hàng hóa
	f) …………….

	g) Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng
	g) …………….

	h) Chi phí bảo hiểm hàng hóa
	h) …………….

	Các khoản được trừ
	_____________

	a) Phí bảo hiểm, vận tải hàng hóa trong nội địa
	a) …………….

	b) Chi phí phát sinh sau khi nhập khẩu
	b) …………….

	c) Tiền lãi phải trả do việc thanh toán tiền mua hàng
	c) …………….

	d) Các khoản thuế, phí, lệ phí phải trả
	d) …………….

	e) Khoản giảm giá
	e) …………….

	f) Chi phí liên quan đến tiếp thị hàng nhập khẩu
	f) …………….

	Trị giá tính thuế: Nêu rõ công thức tính toán (nếu có)
	


Ghi chú: Ghi rõ khoản tiền của từng mục (nêu có) trong Phần xác định trị giá tính thuế
3. Phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu:
a) Phương pháp xác định trị giá tính thuế: 	
b) Lý do áp dụng: 	
c) Xác định trị giá tính thuế, nêu rõ các bước và giải trình chi tiết: 	
[bookmark: _GoBack]
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)
